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TÓM TẮT: Phương pháp Bogoliubov mở rộng khi áp dụng cho hệ kinh tế đã cho thấy có 
sự chuyển hàm phân bố của lãi suất hiệu dụng từ dạng Boltzmann sang dạng Gaussian 
theo thời gian. Khi áp dụng phương pháp này cho giáo dục, tác giả chỉ ra được sự dịch 
chuyển phân bố Gaussian – Gaussian của phổ điểm của học sinh theo thời gian trong 
một năm học. Qua việc phân tích đặc trưng của các hàm phân bố điểm thu được (giá trị 
trung bình, độ lệch chuẩn) và sự dịch chuyển của các phổ điểm này theo thời gian, tác 
giả đã chỉ ra được mức độ hình thành năng lực chuyên biệt đối với các môn học được 
khảo sát và quá trình phát triển năng lực tương ứng của học sinh trong một năm học, 
đồng thời đưa ra được những tác động của giáo viên lên quá trình hình thành và phát 
triển năng lực của học sinh.
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 Nhận bài 24/10/2017   Nhận kết quả phản biện và chỉnh sửa 20/12/2017  Duyệt đăng 25/01/2018.

1. Đặt vấn đề
Phương pháp Bogoliubov là một phép biến đổi cho phép 

chuyển từ Hamiltonian của hệ hai hạt tương tác thành 
Hamiltonian của hệ hai hạt không tương tác, thường được 
áp dụng cho hệ siêu dẫn và vật chất ngưng tụ [1]. Hiện nay, 
phương pháp Bogoliubov được mở rộng để áp dụng cho hệ 
phức hợp mà tiêu biểu là hệ kinh tế tài chính [2]. Trong bài 
báo này, chúng tôi áp dụng phương pháp Bogoliubov mở 
rộng vào giáo dục với hệ phức hợp bao gồm hệ học sinh và 
hệ giáo viên ở một trường trung học phổ thông để đánh giá 

mức độ hình thành năng lực và quá trình phát triển năng lực 
của học sinh cũng như tác động của giáo viên lên quá trình 
này đối với ba môn học Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ trong 
một năm học.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp Bogoliubov mở rộng
Giả sử, có hai hệ phức hợp ↵ và , chuẩn tương tác của 

chúng được mô tả bởi chuẩn Hamiltonian trong lượng tử hóa 
lần thứ hai [2]

trong đó "↵ (), " () là chuẩn năng lượng của hai hệ phức 
hợp được tính từ chuẩn mức chân không "↵0, "0; các toán tử 
hủy hệ phức hợp ↵,  tương ứng với các toán tử sinh ↵+

  , 
+
 ,  hệ phức hợp là chuẩn tọa độ tác dụng và G là hằng số 

chuẩn tương tác.

P↵ (x), P (x) là những hàm phân bố theo x phụ thuộc 
vào hệ phức hợp, thỏa mãn các điều kiện trên XZ

X

P↵ (x) dx = 1,

Z

X

Pβ (x) dx = 1

chuẩn Hamiltonian được viết lại

 
H =

X



�
["↵ () + "↵0]↵

+
 ↵ + ["β () + "β0]β

+
 β +G

⇥
↵+
 β + β+

 ↵

⇤ 
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Tóm tắt: Phương pháp Bogoliubov mở rộng khi áp dụng cho hệ kinh tế đã cho
thấy có sự chuyển hàm phân bố của lãi suất hiệu dụng từ dạng Boltzmann sang
dạng Gaussian theo thời gian. Khi áp dụng phương pháp này cho giáo dục, chúng
tôi đã chỉ ra được sự dịch chuyển phân bố Gaussian – Gaussian của phổ điểm
của học sinh theo thời gian trong một năm học. Qua việc phân tích đặc trưng
của các hàm phân bố điểm thu được (giá trị trung bình, độ lệch chuẩn) và sự
dịch chuyển của các phổ điểm này theo thời gian, chúng tôi đã chỉ ra được mức
độ hình thành năng lực chuyên biệt đối với các môn học được khảo sát và quá
trình phát triển năng lực tương ứng của học sinh trong một năm học, đồng thời
đưa ra được những tác động của giáo viên lên quá trình hình thành và phát triển
năng lực của học sinh.

1 MỞ ĐẦU

Phương pháp Bogoliubov là một phép biến đổi cho phép chuyển từ Hamiltonian

của hệ hai hạt tương tác thành Hamiltonian của hệ hai hạt không tương tác, thường

được áp dụng cho hệ siêu dẫn và vật chất ngưng tụ [1]. Hiện nay, phương pháp Bogoli-

ubov được mở rộng để áp dụng cho hệ phức hợp mà tiêu biểu là hệ kinh tế tài chính

[2]. Trong bài báo này, chúng tôi áp dụng phương pháp Bogoliubov mở rộng vào giáo

dục với hệ phức hợp bao gồm hệ học sinh và hệ giáo viên ở một trường trung học phổ

thông để đánh giá mức độ hình thành năng lực và quá trình phát triển năng lực của

học sinh cũng như tác động của giáo viên lên quá trình này đối với ba môn học Toán,

Văn và Ngoại ngữ trong một năm học.

2 PHƯƠNG PHÁP BOGOLIUBOV MỞ RỘNG

Giả sử, ta có hai hệ phức hợp α và β, chuẩn tương tác của chúng được mô tả bởi

chuẩn Hamiltonian trong lượng tử hóa lần thứ hai [2]

H =
∑
κ

{
[εα (κ) + εα0]α

+
κ ακ + [εβ (κ) + εβ0] β

+
κ βκ +Gκ

[
α+
κ βκ + β+

κ ακ

]}
, (1)

trong đó εα (κ), εβ (κ) là chuẩn năng lượng của hai hệ phức hợp được tính từ chuẩn

mức chân không εα0, εβ0; các toán tử hủy hệ phức hợp ακ, βκ tương ứng với các toán

Hội nghị

2 TRẦN THỊ CẨM LY

tử sinh hệ phức hợp α+
κ , β+

κ , κ là chuẩn tọa độ tác dụng và Gκ là hằng số chuẩn tương

tác.

Pα(x), Pβ(x) là những hàm phân bố theo x phụ thuộc vào hệ phức hợp, thỏa mãn

các điều kiện trên X ∫

X

Pα (x) dx = 1,

∫

X

Pβ (x) dx = 1, (2)

chuẩn Hamiltonian được viết lại

H =
∑
κ

∫
X

dx {[εα (κ) + εα0Pα (x)]α
+
κ ακ + [εβ (κ) + εβ0Pβ (x)] β

+
κ βκ

+ Gκ [α
+
κ βκ + β+

κ ακ]}
(3)

Phương pháp Bogoliubov có thể được áp dụng để chéo hóa chuẩn Hamiltonian

của các hệ phức hợp tương tác thành các hệ phức hợp không tương tác, được mô tả

bởi các toán tử hủy chuẩn hệ phức hợp Â và B̂ với chuẩn năng lượng ΩA và ΩB.

Sau khi chéo hóa, Hamiltonian trở thành

Ĥ =
∑
κ

∫
X

dx
{
ΩA (κ, x) Â+

κ Âκ + ΩB (κ, x) B̂+
κ B̂κ

}

=
∑
κ

∫
X

dxĤκ (x).
(4)

với
Ĥκ (x) = [εα (κ) + εα0Pα (x)]α

+
κ ακ + [εβ (κ) + εβ0Pβ (x)] β

+
κ βκ

+Gκ [α
+
κ βκ + β+

κ ακ]

= ΩA (κ, x) Â+
κ Âκ + ΩB (κ, x) B̂+

κ B̂κ.

(5)

Hệ thức tán sắc của hệ mới

ΩÂ,B̂ (κ, x) = 1
2
[εα (κ) + εα0Pα (x) + εβ (κ) + εβ0Pβ (x)]

±1
2

√
[εα (κ) + εα0Pα (x)− εβ (κ)− εβ0Pβ (x)]

2 + 4G2
κ (x),

(6)

Tăng κ trên nhánh dưới, α trở thành β, trong khi ở nhánh trên β trở thành α [2].

Khi áp dụng phương pháp Bogoliubov mở rộng cho thị trường chứng khoáng thì

trong biểu thức của Hamiltonian biến x là lãi hiệu dụng và biến κ là thời gian t.[2]

Ĥt (x) = [εα (t) + εα0Pα (x)]α
+
t αt + [εβ (t) + εβ0Pβ (x)] β

+
t βt

+Gt

[
α+
t βt + β+

t αt

]
= ΩU (t, x) Â+

t Ât + ΩD (t, x) B̂+
t B̂t,

(7)

trong đó, αt, βt là các chuẩn toán tử hủy hệ phức hợp mô tả tác động của chuẩn năng

lượng εα (t) = bt đến thị trường chứng khoáng tại chuẩn năng lượng tĩnh εβ (t) = εM .

Trong thị trường chứng khoáng khi thời gian tăng lên thì hàm phân bố xác suất

lãi hiệu dụng x chuyển từ dạng Boltzmann sang dạng Gaussian. Trong thực tế, khi

H =
X



Z

X

dx
�
["↵ () + "↵0P↵ (x)]↵+

 ↵ + ["β () + "β0Pβ (x)]β
+
 β

+ G

⇥
↵+
 β + β+

 ↵

⇤ 

H =
X



Z

X

dx
�
["↵ () + "↵0P↵ (x)]↵+

 ↵ + ["β () + "β0Pβ (x)]β
+
 β

+ G

⇥
↵+
 β + β+

 ↵

⇤ 

2 TRẦN THỊ CẨM LY

tử sinh hệ phức hợp α+
κ , β+

κ , κ là chuẩn tọa độ tác dụng và Gκ là hằng số chuẩn tương

tác.

Pα(x), Pβ(x) là những hàm phân bố theo x phụ thuộc vào hệ phức hợp, thỏa mãn

các điều kiện trên X ∫

X

Pα (x) dx = 1,

∫

X

Pβ (x) dx = 1, (2)

chuẩn Hamiltonian được viết lại

H =
∑
κ

∫
X

dx {[εα (κ) + εα0Pα (x)]α
+
κ ακ + [εβ (κ) + εβ0Pβ (x)] β

+
κ βκ

+ Gκ [α
+
κ βκ + β+

κ ακ]}
(3)

Phương pháp Bogoliubov có thể được áp dụng để chéo hóa chuẩn Hamiltonian

của các hệ phức hợp tương tác thành các hệ phức hợp không tương tác, được mô tả

bởi các toán tử hủy chuẩn hệ phức hợp Â và B̂ với chuẩn năng lượng ΩA và ΩB.

Sau khi chéo hóa, Hamiltonian trở thành

Ĥ =
∑
κ

∫
X

dx
{
ΩA (κ, x) Â+

κ Âκ + ΩB (κ, x) B̂+
κ B̂κ

}

=
∑
κ

∫
X

dxĤκ (x).
(4)

với
Ĥκ (x) = [εα (κ) + εα0Pα (x)]α

+
κ ακ + [εβ (κ) + εβ0Pβ (x)] β

+
κ βκ

+Gκ [α
+
κ βκ + β+

κ ακ]

= ΩA (κ, x) Â+
κ Âκ + ΩB (κ, x) B̂+

κ B̂κ.

(5)

Hệ thức tán sắc của hệ mới

ΩÂ,B̂ (κ, x) = 1
2
[εα (κ) + εα0Pα (x) + εβ (κ) + εβ0Pβ (x)]

±1
2

√
[εα (κ) + εα0Pα (x)− εβ (κ)− εβ0Pβ (x)]

2 + 4G2
κ (x),

(6)

Tăng κ trên nhánh dưới, α trở thành β, trong khi ở nhánh trên β trở thành α [2].

Khi áp dụng phương pháp Bogoliubov mở rộng cho thị trường chứng khoáng thì

trong biểu thức của Hamiltonian biến x là lãi hiệu dụng và biến κ là thời gian t.[2]

Ĥt (x) = [εα (t) + εα0Pα (x)]α
+
t αt + [εβ (t) + εβ0Pβ (x)] β

+
t βt

+Gt

[
α+
t βt + β+

t αt

]
= ΩU (t, x) Â+

t Ât + ΩD (t, x) B̂+
t B̂t,

(7)

trong đó, αt, βt là các chuẩn toán tử hủy hệ phức hợp mô tả tác động của chuẩn năng

lượng εα (t) = bt đến thị trường chứng khoáng tại chuẩn năng lượng tĩnh εβ (t) = εM .

Trong thị trường chứng khoáng khi thời gian tăng lên thì hàm phân bố xác suất

lãi hiệu dụng x chuyển từ dạng Boltzmann sang dạng Gaussian. Trong thực tế, khi

Phương pháp Bogoliubov có thể được áp dụng để chéo hóa 
chuẩn Hamiltonian của các hệ phức hợp tương tác thành các 
hệ phức hợp không tương tác, được mô tả bởi các toán tử hủy 
chuẩn hệ phức hợp 

2 TRẦN THỊ CẨM LY

tử sinh hệ phức hợp α+
κ , β+

κ , κ là chuẩn tọa độ tác dụng và Gκ là hằng số chuẩn tương

tác.

Pα(x), Pβ(x) là những hàm phân bố theo x phụ thuộc vào hệ phức hợp, thỏa mãn

các điều kiện trên X ∫

X

Pα (x) dx = 1,

∫

X

Pβ (x) dx = 1, (2)

chuẩn Hamiltonian được viết lại

H =
∑
κ

∫
X

dx {[εα (κ) + εα0Pα (x)]α
+
κ ακ + [εβ (κ) + εβ0Pβ (x)] β

+
κ βκ

+ Gκ [α
+
κ βκ + β+

κ ακ]}
(3)

Phương pháp Bogoliubov có thể được áp dụng để chéo hóa chuẩn Hamiltonian

của các hệ phức hợp tương tác thành các hệ phức hợp không tương tác, được mô tả

bởi các toán tử hủy chuẩn hệ phức hợp Â và B̂ với chuẩn năng lượng ΩA và ΩB.

Sau khi chéo hóa, Hamiltonian trở thành

Ĥ =
∑
κ

∫
X

dx
{
ΩA (κ, x) Â+

κ Âκ + ΩB (κ, x) B̂+
κ B̂κ

}

=
∑
κ

∫
X

dxĤκ (x).
(4)

với
Ĥκ (x) = [εα (κ) + εα0Pα (x)]α

+
κ ακ + [εβ (κ) + εβ0Pβ (x)] β

+
κ βκ

+Gκ [α
+
κ βκ + β+

κ ακ]

= ΩA (κ, x) Â+
κ Âκ + ΩB (κ, x) B̂+

κ B̂κ.

(5)

Hệ thức tán sắc của hệ mới

ΩÂ,B̂ (κ, x) = 1
2
[εα (κ) + εα0Pα (x) + εβ (κ) + εβ0Pβ (x)]

±1
2

√
[εα (κ) + εα0Pα (x)− εβ (κ)− εβ0Pβ (x)]

2 + 4G2
κ (x),

(6)

Tăng κ trên nhánh dưới, α trở thành β, trong khi ở nhánh trên β trở thành α [2].

Khi áp dụng phương pháp Bogoliubov mở rộng cho thị trường chứng khoáng thì

trong biểu thức của Hamiltonian biến x là lãi hiệu dụng và biến κ là thời gian t.[2]

Ĥt (x) = [εα (t) + εα0Pα (x)]α
+
t αt + [εβ (t) + εβ0Pβ (x)] β

+
t βt

+Gt

[
α+
t βt + β+

t αt

]
= ΩU (t, x) Â+

t Ât + ΩD (t, x) B̂+
t B̂t,

(7)

trong đó, αt, βt là các chuẩn toán tử hủy hệ phức hợp mô tả tác động của chuẩn năng

lượng εα (t) = bt đến thị trường chứng khoáng tại chuẩn năng lượng tĩnh εβ (t) = εM .

Trong thị trường chứng khoáng khi thời gian tăng lên thì hàm phân bố xác suất

lãi hiệu dụng x chuyển từ dạng Boltzmann sang dạng Gaussian. Trong thực tế, khi

 với chuẩn năng lượng ΩA và ΩB.
Sau khi chéo hóa, Hamiltonian trở thành

 

Ĥ =
X



Z

X

dx
n
⌦A (, x) Â+

 Â + ⌦B (, x) B̂+
 B̂

o

=
X



Z

X

dxĤ (x)

với  

H =
X



Z

X

dx
�
["↵ () + "↵0P↵ (x)]↵+

 ↵ + ["β () + "β0Pβ (x)]β
+
 β +G

⇥
↵+
 β + β+

 ↵

⇤ 

= ⌦A (, x) Â+
 Â + ⌦B (, x) B̂+

 B̂

2 TRẦN THỊ CẨM LY

tử sinh hệ phức hợp α+
κ , β+

κ , κ là chuẩn tọa độ tác dụng và Gκ là hằng số chuẩn tương

tác.

Pα(x), Pβ(x) là những hàm phân bố theo x phụ thuộc vào hệ phức hợp, thỏa mãn

các điều kiện trên X ∫

X

Pα (x) dx = 1,

∫

X

Pβ (x) dx = 1, (2)

chuẩn Hamiltonian được viết lại

H =
∑
κ

∫
X

dx {[εα (κ) + εα0Pα (x)]α
+
κ ακ + [εβ (κ) + εβ0Pβ (x)] β

+
κ βκ

+ Gκ [α
+
κ βκ + β+

κ ακ]}
(3)

Phương pháp Bogoliubov có thể được áp dụng để chéo hóa chuẩn Hamiltonian

của các hệ phức hợp tương tác thành các hệ phức hợp không tương tác, được mô tả

bởi các toán tử hủy chuẩn hệ phức hợp Â và B̂ với chuẩn năng lượng ΩA và ΩB.

Sau khi chéo hóa, Hamiltonian trở thành

Ĥ =
∑
κ

∫
X

dx
{
ΩA (κ, x) Â+

κ Âκ + ΩB (κ, x) B̂+
κ B̂κ

}

=
∑
κ

∫
X

dxĤκ (x).
(4)

với
Ĥκ (x) = [εα (κ) + εα0Pα (x)]α

+
κ ακ + [εβ (κ) + εβ0Pβ (x)] β
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κ βκ

+Gκ [α
+
κ βκ + β+

κ ακ]

= ΩA (κ, x) Â+
κ Âκ + ΩB (κ, x) B̂+

κ B̂κ.

(5)

Hệ thức tán sắc của hệ mới

ΩÂ,B̂ (κ, x) = 1
2
[εα (κ) + εα0Pα (x) + εβ (κ) + εβ0Pβ (x)]

±1
2

√
[εα (κ) + εα0Pα (x)− εβ (κ)− εβ0Pβ (x)]

2 + 4G2
κ (x),

(6)

Tăng κ trên nhánh dưới, α trở thành β, trong khi ở nhánh trên β trở thành α [2].

Khi áp dụng phương pháp Bogoliubov mở rộng cho thị trường chứng khoáng thì

trong biểu thức của Hamiltonian biến x là lãi hiệu dụng và biến κ là thời gian t.[2]
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t βt
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t βt + β+

t αt
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t Ât + ΩD (t, x) B̂+
t B̂t,

(7)

trong đó, αt, βt là các chuẩn toán tử hủy hệ phức hợp mô tả tác động của chuẩn năng

lượng εα (t) = bt đến thị trường chứng khoáng tại chuẩn năng lượng tĩnh εβ (t) = εM .

Trong thị trường chứng khoáng khi thời gian tăng lên thì hàm phân bố xác suất

lãi hiệu dụng x chuyển từ dạng Boltzmann sang dạng Gaussian. Trong thực tế, khi
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Tăng κ trên nhánh dưới, α trở thành β, trong khi ở nhánh trên β trở thành α [2].

Khi áp dụng phương pháp Bogoliubov mở rộng cho thị trường chứng khoáng thì

trong biểu thức của Hamiltonian biến x là lãi hiệu dụng và biến κ là thời gian t.[2]
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+
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Hệ thức tán sắc của hệ mới

⌦Â,B̂ (, x) =
1

2
["↵ () + "↵0P↵ (x) + "β () + "β0Pβ (x)]

± 1

2

q
["↵ () + "↵0P↵ (x) "β () "β0Pβ (x)]

2
+ 4G2

 (x)
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Ĥ =
∑
κ

∫
X

dx
{
ΩA (κ, x) Â+
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κ βκ

+Gκ [α
+
κ βκ + β+

κ ακ]

= ΩA (κ, x) Â+
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Tăng κ trên nhánh dưới, α trở thành β, trong khi ở nhánh trên β trở thành α [2].
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trong đó, αt, βt là các chuẩn toán tử hủy hệ phức hợp mô tả tác động của chuẩn năng

lượng εα (t) = bt đến thị trường chứng khoáng tại chuẩn năng lượng tĩnh εβ (t) = εM .

Trong thị trường chứng khoáng khi thời gian tăng lên thì hàm phân bố xác suất

lãi hiệu dụng x chuyển từ dạng Boltzmann sang dạng Gaussian. Trong thực tế, khi

Tăng  trên nhánh dưới, ↵ trở thành , trong khi ở nhánh trên 
 trở thành ↵ [2].

Khi áp dụng phương pháp Bogoliubov mở rộng cho thị 
trường chứng khoán thì trong biểu thức của Hamiltonian biến 
x là lãi hiệu dụng và biến  là thời gian [2] 
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X
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=
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X
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+
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+
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(6)

Tăng κ trên nhánh dưới, α trở thành β, trong khi ở nhánh trên β trở thành α [2].
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trong biểu thức của Hamiltonian biến x là lãi hiệu dụng và biến κ là thời gian t.[2]
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+
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+
t βt

+Gt

[
α+
t βt + β+

t αt

]
= ΩU (t, x) Â+

t Ât + ΩD (t, x) B̂+
t B̂t,

(7)

trong đó, αt, βt là các chuẩn toán tử hủy hệ phức hợp mô tả tác động của chuẩn năng

lượng εα (t) = bt đến thị trường chứng khoáng tại chuẩn năng lượng tĩnh εβ (t) = εM .

Trong thị trường chứng khoáng khi thời gian tăng lên thì hàm phân bố xác suất

lãi hiệu dụng x chuyển từ dạng Boltzmann sang dạng Gaussian. Trong thực tế, khi

Ĥt (x) = ["↵ (t) + "↵0P↵ (x)]↵+
t ↵t + ["β (t) + "β0Pβ (x)]β

+
t βt

+Gt

⇥
↵+
t βt + β+

t ↵t

⇤

= ⌦U (t, x) Â+
t Ât + ⌦D (t, x) B̂+

t B̂t

Ĥt (x) = ["↵ (t) + "↵0P↵ (x)]↵+
t ↵t + ["β (t) + "β0Pβ (x)]β

+
t βt

+Gt

⇥
↵+
t βt + β+

t ↵t

⇤

= ⌦U (t, x) Â+
t Ât + ⌦D (t, x) B̂+

t B̂t

Ĥt (x) = ["↵ (t) + "↵0P↵ (x)]↵+
t ↵t + ["β (t) + "β0Pβ (x)]β

+
t βt

+Gt

⇥
↵+
t βt + β+

t ↵t

⇤

= ⌦U (t, x) Â+
t Ât + ⌦D (t, x) B̂+

t B̂t

trong đó, ↵t, t là các chuẩn toán tử hủy hệ phức hợp mô tả 
tác động của chuẩn năng lượng "↵ (t) = bt đến thị trường 
chứng khoán tại chuẩn năng lượng tĩnh " (t) = "M.
Trong thị trường chứng khoán khi thời gian tăng lên thì 
hàm phân bố xác suất lãi hiệu dụng x chuyển từ dạng 
Boltzmann sang dạng Gaussian. Trong thực tế, khi quan 
sát một thị trường tài chính người ta nhận thấy phân bố 
xác suất lãi hiệu dụng trong thời gian ngắn hạn thường 
xuyên nhận thấy có dạng Boltzmann trong khi phân bố lãi 
trong khoảng thời gian đủ dài có dạng Gaussian. Các khảo 
sát trên dữ liệu cổ phiếu Aluminium Company of America 
(ALCOA) trong một ngày đã cho thấy rõ sự chuyển phân 
bố này. [3]

2.2. Ứng dụng phương pháp Bogoliubov vào giáo dục
Xét hai hệ phức hợp là hệ học sinh (↵) và hệ giáo viên () 

ở một trường trung học phổ thông. Hai hệ phức hợp này được 
mô hình hóa thành một hệ hai thành phần gồm hai loại chuẩn 
hạt với với hệ thức tán sắc có dạng tương tự như trong kinh tế 

khi thời gian tăng lên, có sự trao đổi các phân bố tương ứng 
của hai hệ ↵ và  theo thời gian.

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BOGOLIUBOV TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC
SINH QUA PHỔ ĐIỂM CÁC MÔN HỌC 3

quan sát một thị trường tài chính người ta nhận thấy phân bố xác suất lãi hiệu dụng

trong thời gian ngắn hạn thường xuyên nhận thấy có dạng Boltzmann trong khi phân

bố lãi trong khoảng thời gian đủ dài có dạng Gaussian. Các khảo sát trên dữ liệu cổ

phiếu Aluminium Company of America (ALCOA) trong một ngày đã cho thấy rõ sự

chuyển phân bố này. [3]

Hình 1: Phân bố lãi của ALCOA trong một ngày (2011) [3]

3 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP BOGOLIUBOV VÀO GIÁO DỤC

Xét hai hệ phức hợp là hệ học sinh (α) và hệ giáo viên (β) ở một trường trung

học phổ thông. Hai hệ phức hợp này được mô hình hóa thành một hệ hai thành phần

gồm hai loại chuẩn hạt với với hệ thức tán sắc có dạng tương tự như trong kinh tế

ΩÂ,B̂ (t, x) = 1
2
[εα (t) + εα0Pα (x) + εβ (t) + εβ0Pβ (x)]

±1
2

√
[εα (t) + εα0Pα (x)− εβ (t)− εβ0Pβ (x)]

2 + 4G2
t (x),

(8)

khi thời gian tăng lên, có sự trao đổi các phân bố tương ứng của hai hệ α và β theo

thời gian.

Cách xếp loại học sinh hiện nay ở nước ta dựa vào phân bố chuẩn, nên Pα (x)

phải là hàm phân bố Gaussian. Vậy, khi thời gian tăng lên trên một nhánh của hệ thức

tán sắc sẽ có sự dịch chuyển Gaussian – Gausian với sự thay đổi của giá trị trung bình

µ và độ lệch chuẩn σ. Mặt khác, thực tế giáo dục ở trường phổ thông cho thấy, hàm

phân bố điểm phải có giá trị trung bình lân cận điểm 6,5 và độ lệch chuẩn dưới 1,5.

Hình 1: Phân bố lãi của ALCOA trong một ngày (2011) [3]

Cách xếp loại học sinh hiện nay ở nước ta dựa vào phân bố 
chuẩn, nên P↵ (x) phải là hàm phân bố Gaussian. Vậy, khi 
thời gian tăng lên trên một nhánh của hệ thức tán sắc sẽ có 
sự dịch chuyển Gaussian – Gausian với sự thay đổi của giá 
trị trung bình µ và độ lệch chuẩn . Mặt khác, thực tế giáo 
dục ở trường phổ thông cho thấy, hàm phân bố điểm phải có 
giá trị trung bình lân cận điểm 6,5 và độ lệch chuẩn dưới 1,5.

- Giá trị trung bình của hàm phân bố các phổ điểm thấp 
so với giá trị 6,5 (ngoại trừ điểm HS1) trong khi các độ lệch 
chuẩn lại lớn hơn 1,5 đặc biệt là đối với hàm phân bố điểm 
thi học kỳ 2.

- Tổng hợp các đồ thị phân bố điểm của môn Toán cho thấy 
phân bố điểm có xu hướng dịch chuyển dần về mức lân cận 
giá trị trung bình là 5 của thang điểm 10 và trong quá trình 
đánh giá ở trường trung học phổ thông thì đỉnh của hàm phân 
bố có xu hướng giảm theo thời gian. 
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Hình 2: Phân bố điểm tổng kết năm học 2016 - 2017 của học sinh trường THPT Phú

Lộc

3.1 Đánh giá năng lực học sinh qua phổ điểm môn Toán

Hình 3: Tổng hợp đồ thị phân bố điểm môn Toán

- Giá trị trung bình của hàm phân bố các phổ điểm thấp so với giá trị 6,5 (ngoại

trừ điểm HS1) trong khi các độ lệch chuẩn lại lớn hơn 1,5 đặc biệt là đối với hàm phân

bố điểm thi HK2.

- Tổng hợp các đồ thị phân bố điểm của môn Toán cho thấy phân bố điểm có xu

hướng dịch chuyển dần về mức lân cận giá trị trung bình là 5 của thang điểm 10 và

trong quá trình đánh giá ở trường THPT thì đỉnh của hàm phân bố có xu hướng giảm

theo thời gian.

Hình 2: Phân bố điểm tổng kết năm học 2016 - 2017 của học 
sinh trường Trung học phổ thông Phú Lộc.
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quan sát một thị trường tài chính người ta nhận thấy phân bố xác suất lãi hiệu dụng

trong thời gian ngắn hạn thường xuyên nhận thấy có dạng Boltzmann trong khi phân

bố lãi trong khoảng thời gian đủ dài có dạng Gaussian. Các khảo sát trên dữ liệu cổ

phiếu Aluminium Company of America (ALCOA) trong một ngày đã cho thấy rõ sự

chuyển phân bố này. [3]

Hình 1: Phân bố lãi của ALCOA trong một ngày (2011) [3]

3 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP BOGOLIUBOV VÀO GIÁO DỤC

Xét hai hệ phức hợp là hệ học sinh (α) và hệ giáo viên (β) ở một trường trung

học phổ thông. Hai hệ phức hợp này được mô hình hóa thành một hệ hai thành phần

gồm hai loại chuẩn hạt với với hệ thức tán sắc có dạng tương tự như trong kinh tế

ΩÂ,B̂ (t, x) = 1
2
[εα (t) + εα0Pα (x) + εβ (t) + εβ0Pβ (x)]

±1
2

√
[εα (t) + εα0Pα (x)− εβ (t)− εβ0Pβ (x)]

2 + 4G2
t (x),

(8)

khi thời gian tăng lên, có sự trao đổi các phân bố tương ứng của hai hệ α và β theo

thời gian.

Cách xếp loại học sinh hiện nay ở nước ta dựa vào phân bố chuẩn, nên Pα (x)

phải là hàm phân bố Gaussian. Vậy, khi thời gian tăng lên trên một nhánh của hệ thức

tán sắc sẽ có sự dịch chuyển Gaussian – Gausian với sự thay đổi của giá trị trung bình

µ và độ lệch chuẩn σ. Mặt khác, thực tế giáo dục ở trường phổ thông cho thấy, hàm

phân bố điểm phải có giá trị trung bình lân cận điểm 6,5 và độ lệch chuẩn dưới 1,5.
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2.2.1. Đánh giá năng lực học sinh qua phổ điểm 
môn Toán
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Hình 2: Phân bố điểm tổng kết năm học 2016 - 2017 của học sinh trường THPT Phú

Lộc

3.1 Đánh giá năng lực học sinh qua phổ điểm môn Toán

Hình 3: Tổng hợp đồ thị phân bố điểm môn Toán

- Giá trị trung bình của hàm phân bố các phổ điểm thấp so với giá trị 6,5 (ngoại

trừ điểm HS1) trong khi các độ lệch chuẩn lại lớn hơn 1,5 đặc biệt là đối với hàm phân

bố điểm thi HK2.

- Tổng hợp các đồ thị phân bố điểm của môn Toán cho thấy phân bố điểm có xu

hướng dịch chuyển dần về mức lân cận giá trị trung bình là 5 của thang điểm 10 và

trong quá trình đánh giá ở trường THPT thì đỉnh của hàm phân bố có xu hướng giảm

theo thời gian.

Hình 3: Tổng hợp đồ thị phân bố điểm môn Toán

2.2.2. Đánh giá năng lực học sinh qua phổ điểm 
môn Ngữ văn
- Giá trị trung bình của hàm phân bố các phổ điểm thấp so 

với giá trị 6,5 và đa phần ở gần với giá trị 5, các độ lệch chuẩn 
lại đa số nhỏ hơn 1,5 trừ trường hợp thi học kì 1.

- Giá trị trung bình của hàm phân bố các phổ điểm thi học 
kì 1 quá thấp so với yêu cầu trong khi độ lệch chuẩn lại có giá 
trị cao nhất trong số các đồ thị hàm phân bố điểm.

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BOGOLIUBOV TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC
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3.2 Đánh giá năng lực học sinh qua phổ điểm môn Văn

Hình 4: Tổng hợp đồ thị phân bố điểm môn Văn

- Giá trị trung bình của hàm phân bố các phổ điểm thấp so với giá trị 6,5 và đa

phần ở gần với giá trị 5, các độ lệch chuẩn lại đa số nhỏ hơn 1,5 trừ trường hợp thi

HK1.

- Giá trị trung bình của hàm phân bố các phổ điểm thi HK1 quá thấp so với yêu

cầu trong khi độ lệch chuẩn lại có giá trị cao nhất trong số các đồ thị hàm phân bố

điểm.

- Tổng hợp các đồ thị phân bố điểm của môn Văn cho thấy phân bố điểm có xu

hướng tập trung ở mức lân cận giá trị trung bình là 5 của thang điểm 10 theo thời gian.

3.3 Đánh giá năng lực học sinh qua phổ điểm môn Ngoại ngữ

- Giá trị trung bình của hàm phân bố các phổ điểm đều thấp so với giá trị 6,5.

Độ lệch chuẩn của kì thi HK1 và HK2 tương đối lớn cho thấy sự phân tán số lượng học

sinh quanh giá trị trung bình.

- Giá trị trung bình của hàm phân bố phổ điểm thi THPTQG quá thấp so với

yêu cầu.

- Đồ thị hàm phân bố điểm theo thời gian có xu hướng dịch về phía quanh giá trị

5. Đặc biệt, đồ thị hàm phân bố điểm của kì thi THPTQG có mức độ tập trung cao

của số lượng học sinh quanh giá trị trung bình với đỉnh phân bố cao nhất nhưng giá

trị trung bình lại nhỏ nhất.

Hình 4: Tổng hợp đồ thị phân bố điểm môn Ngữ văn

2.2.3. Đánh giá năng lực học sinh qua phổ điểm môn 
Ngoại ngữ
- Giá trị trung bình của hàm phân bố các phổ điểm đều thấp 

so với giá trị 6,5. Độ lệch chuẩn của kì thi học kì 1 và học kì 
2 tương đối lớn cho thấy sự phân tán số lượng học sinh quanh 
giá trị trung bình.

- Giá trị trung bình của hàm phân bố phổ điểm thi trung học 
phổ thông quốc gia quá thấp so với yêu cầu.

- Đồ thị hàm phân bố điểm theo thời gian có xu hướng dịch 
về phía quanh giá trị 5. Đặc biệt, đồ thị hàm phân bố điểm 
của kì thi trung học phổ thông quốc gia có mức độ tập trung 
cao của số lượng học sinh quanh giá trị trung bình với đỉnh 
phân bố cao nhất nhưng giá trị trung bình lại nhỏ nhất.
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Hình 5: Tổng hợp đồ thị phân bố điểm môn Ngoại ngữ

Nhận xét chung

- Giá trị trung bình của hàm phân bố điểm các môn học còn thấp, đa số dưới

mức chuẩn đã xác định (6,5) cho thấy năng lực của học sinh còn yếu so với yêu cầu

đặt ra trong kiểm tra đánh giá. Như vậy, giáo viên chưa đánh giá đúng mức độ năng

lực của học sinh nên chưa có hướng đánh giá phù hợp. Giá trị trung bình của phân bố

điểm của các kì thi do nhà trường tổ chức lớn hơn của kì thi THPTQG đối với môn

Toán và môn Ngoại ngữ chúng tỏ mức độ năng lực chuyên biệt của môn học mà giáo

viên dùng để đánh giá học sinh vẫn còn thấp so với yêu cầu chung. Riêng đối với môn

Ngữ văn các giá trị trung bình này tương đối gần nhau và đồ thị hàm phân bố điểm

hệ số 2, thi học kì 2 và thi THPTQG khá phù hợp với nhau chứng tỏ mức độ năng lực

mà giáo viên sử dụng để đánh giá tương đối phù hợp với yêu cầu chung.

- Độ lệch chuẩn của các hàm phân bố điểm không đồng đều và đa số lớn hơn giá

trị 1,5 biểu hiện cho sự thiếu tập trung số lượng học sinh quanh giá trị trung bình.

Điều này cho thấy sự không đồng đều về năng lực của học sinh đối với các môn học

được khảo sát.

- Như đã phân tích ban đầu, giá trị trung bình thích hợp cho phân bố điểm là

6,5 trong khi theo thời gian giá trị trung bình của các phổ điểm lại tiến về gần giá trị

5. Điều này chứng tỏ theo thời gian mức độ hình thành các năng lực cần thiết đối với

môn học của học sinh không những không tăng mà còn giảm.

∗ Tóm lại, có thể thấy không có một quy luật nhất định trong sự thay đổi hàm

phân bố điểm theo thời gian. Kết quả này cho thấy định hướng phát triển năng lực

ban đầu của giáo viên đối với học sinh còn nhiều bất cập và cách thức thực hiện việc

đánh giá năng lực học sinh cũng tồn tại nhiều vấn đề đặc biệt là khâu ra đề thi chưa

phù hợp với năng lực học sinh. Qua quá trình rèn luyện và phát triển năng lực học sinh

Hình 5: Tổng hợp đồ thị phân bố điểm môn Ngoại ngữ

Nhận xét chung
- Giá trị trung bình của hàm phân bố điểm các môn học 

còn thấp, đa số dưới mức chuẩn đã xác định (6,5) cho thấy 
năng lực của học sinh còn yếu so với yêu cầu đặt ra trong 
kiểm tra đánh giá. Như vậy, giáo viên chưa đánh giá đúng 
mức độ năng lực của học sinh nên chưa có hướng đánh giá 
phù hợp. Giá trị trung bình của phân bố điểm của các kì 
thi do nhà trường tổ chức lớn hơn của kì thi trung học phổ 
thông quốc gia đối với môn Toán và môn Ngoại ngữ chúng 
tỏ mức độ năng lực chuyên biệt của môn học mà giáo viên 
dùng để đánh giá học sinh vẫn còn thấp so với yêu cầu 
chung. Riêng đối với môn Ngữ văn, các giá trị trung bình 
này tương đối gần nhau và đồ thị hàm phân bố điểm hệ số 2, 
thi học kì 2 và thi trung học phổ thông quốc gia khá phù hợp 
với nhau, chứng tỏ mức độ năng lực mà giáo viên sử dụng 
để đánh giá tương đối phù hợp với yêu cầu chung.

- Độ lệch chuẩn của các hàm phân bố điểm không đồng 
đều và đa số lớn hơn giá trị 1,5 biểu hiện cho sự thiếu tập 
trung số lượng học sinh quanh giá trị trung bình. Điều này 
cho thấy sự không đồng đều về năng lực của học sinh đối với 
các môn học được khảo sát.

- Như đã phân tích ban đầu, giá trị trung bình thích hợp 
cho phân bố điểm là 6,5 trong khi theo thời gian giá trị 
trung bình của các phổ điểm lại tiến về gần giá trị 5. Điều 
này chứng tỏ theo thời gian mức độ hình thành các năng lực 
cần thiết đối với môn học của học sinh không những không 
tăng mà còn giảm.

Tóm lại, có thể thấy không có một quy luật nhất định trong 
sự thay đổi hàm phân bố điểm theo thời gian. Kết quả này cho 
thấy định hướng phát triển năng lực ban đầu của giáo viên đối 

Trần Công Phong, Nguyễn Trí Lân, Trần Thị Cẩm Ly  
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với học sinh còn nhiều bất cập và cách thức thực hiện việc 
đánh giá năng lực học sinh cũng tồn tại nhiều vấn đề đặc biệt 
là khâu ra đề thi chưa phù hợp với năng lực học sinh. Qua quá 
trình rèn luyện và phát triển năng lực học sinh chưa đạt được 
mức độ cần thiết của những năng lực cần có đối với môn học 
mà luôn quay trở về mức năng lực trung bình. Phân bố điểm 
thi trung học phổ thông cho thấy mức độ năng lực mà học sinh 
của trường đạt được thấp hơn so với mặt bằng chung của cả 
nước. Từ những kết quả phân tích trên, cho thấy giáo viên ở 
trường trung học phổ thông cần có những khảo sát về mức độ 
năng lực của học sinh trong từng giai đoạn để có định hướng 
phát triển năng lực cho học sinh một cách phù hợp nhất trong 
giai đoạn tiếp theo nhằm đào tạo một lớp học sinh đạt được các 
chuẩn năng lực đầu ra mà xã hội yêu cầu.

3. Kết luận
Bài viết đã sử dụng phương pháp Bogoliubov mở rộng 

vào giáo dục cho thấy có sự dịch chuyển hàm phân bố điểm 
của các môn học theo thời gian. Tuy nhiên, do đặc thù của 
ngành Giáo dục nên chỉ có dịch chuyển phân bố Gaussian 
– Gaussian chứ không có quá trình dịch chuyển phân bố 
Boltzmann - Gaussian như trong ngành kinh tế. Qua phân 
tích sự thay đổi của giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của 
các phổ điểm theo thời gian, nghiên cứu này đã chỉ ra được 
mức độ hình thành và quá trình phát triển năng lực của học 
sinh đối với các môn học được nghiên cứu đồng thời kết quả 
này cũng phản ánh những vấn đề còn tồn tại trong việc định 
hướng phát triển năng lực cho học sinh và trong cách đánh 
giá năng lực học sinh của đội ngũ giáo viên.

USING THE BOGOLIUBOV METHOD IN EVALUATING STUDENTS’ 
COMPETENCY THROUGH SCORE SPECTRUM OF SUBJECTS
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Abstract: The application of extended Bogoliubov method into economic system has 
shown a shift in the distribution of the effective interest rate from Boltzmann to Gaussian 
forms over time. The Gaussian-Gaussian distribution shift of students' score spectrum 
was expressed when using this method over a school year. After analyzing features of 
the collected score distributed functions (average value, standard deviation) and its shift 
of score spectrum over time, we identified the formation levels of specific competency 
in surveying subjects and process to develop students’ corresponding competency 
in a school year, and teachers’ impact on the process to form and develop students’ 
competency.
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